KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ II,NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: NGỮ VĂN 6
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
    Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học kỳ II, môn ngữ văn lớp 6 theo 3 nội dung : Đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
     II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận
- Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài ttheo khối
- Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình Ngữ Văn 6, học kỳ II.
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
- Xác định khung ma trận
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	Ngữ liệu:
- Đoạn trích/văn bản nghệ thuật  ngoài sách giáo khoa.
-  Độ dài khoảng 50 - 300 chữ.
	- Nhận diện  phương thức biểu đạt chính, của đoạn trích/văn bản.
- Nhận diện biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa  trong đoạn trích/ văn bản.
	- Hiểu nội dung của đoạn trích/ văn bản.

- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong đoạn trích/văn bản. 

	
	
	

	
Tổng
	Số câu
	3
	1
	
	
	4

	
	Số điểm
	1.5
	1.5
	
	
	3.0

	
	Tỉ lệ
	15%
	15%
	
	
	30%

	II. Làm văn
	Miêu tả
(Tả cảnh thiên nhiên)

	- Biết xác định đúng đối tượng miêu tả
- Biết xác định được trình tự miêu tả hợp lí.
	- Biết phát huy năng lực quan sát, liên tưởng, tưởng tượng để lựa chọn hình ảnh để tả.
- Biết lập dàn ý cho bài văn.
	- Biết vận dụng kiến thức về văn miêu tả để hoàn thành bài viết đúng đặc trưng thể loại.
	- Bài viết thể hiện sự khám phá riêng, cảm nhận riêng về đối tượng, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn.
	

	
Tổng
	Số câu
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	1.0
	7.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	10%
	70%

	
Tổng số
	Số câu
	5

	
	Số điểm
	2.5
	3.5
	3.0
	1.0
	10

	
	Tỉ lệ
	25%
	35%
	30%
	10%
	100%



















	


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN NGỮ VĂN 7
I.MỤC TIÊU KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến  thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 7 theo ba nội dung: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
 1.Hình thức :Tự luận
2. Thời gian : 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra : tổ chức kiểm tra tập trung theo khối.
III. KHUNG MA TRẬN
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	Ngữ liệu:
- Đoạn trích/văn bản nghệ thuật  ngoài sách giáo khoa.
-  Độ dài khoảng 50 - 300 chữ.
	- Nhận biết phương thức biểu đạt chính, câu rút gọn hoặc câu đặc biệt hoặc trạng ngữ hoặc phép liệt kê trong đoạn trích/văn bản.
	- Nêu tác dụng của câu đặc biệt hoặc mục đích của việc  rút gọn hoặc tác dụng của  trạng ngữ  hoặc của phép tu từ liệt kê hoặc ý nghĩa của trong đoạn trích/ văn bản. 
- Hiểu nội dung  của đoạn trích/văn bản

	
	
	

	
Tổng
	Số câu
	2
	2
	
	
	4

	
	Số điểm
	1.5
	1.5
	
	
	3

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	
	
	30%

	II. Làm văn
	Văn nghị luận chứng minh 
- Chứng minh về một vấn đề trong tác phẩm văn học ( Sống chết mặc bay)
- Hoặc chứng minh một vấn đề trong cuộc sống ( Chọn những vấn đề gần gũi với học sinh) 
	- Biết xác định đúng nội dung,yêu cầu của đề bài.
	- Nhận biết các yêu cầu của đề về vấn đề nghị luận, phạm vi dẫn chứng, thao tác lập luận chính.
	Biết tạo lập luận điểm, sử dụng dẫn chứng phù hợp.
	- Biết vận dụng kiến thức về văn nghị luận để hoàn thành bài viết đúng đặc trưng thể loại.

	

	
Tổng
	Số câu
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	1.0
	7.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	10%
	70%

	
Tổng số
	Số câu
	5

	
	Số điểm
	2.5
	3.5
	3.0
	1.0
	10

	
	Tỉ lệ
	25%
	35%
	30%
	10%
	100%











MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN NGỮ VĂN 8
I.MỤC TIÊU KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến  thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 8 theo ba nội dung: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
 1.Hình thức :Tự luận
2. Thời gian : 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra : tổ chức kiểm tra tập trung theo khối.
III. KHUNG MA TRẬN
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	Ngữ liệu:
- Đoạn trích/văn bản nghệ thuật  ngoài sách giáo khoa.
-  Độ dài khoảng 50 - 300 chữ.
	- Nhận diện  phương thức biểu đạt chính của đoạn trích/văn bản.
- Nhận diện biện pháp tu từ hoặc kiểu  câu chia theo mục đích nói trong đoạn trích/ văn bản.
	

- Hiểu được ý nghĩa/ tác dụng của biện pháp tu từ, hoặc chức năng của các kiểu câu, trong đoạn trích/ văn bản. 
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của đoạn trích/ văn bản.

	
	
	

	
Tổng
	Số câu
	2
	2
	
	
	4

	
	Số điểm
	1.5
	1.5
	
	
	3

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	
	
	30%

	II. Làm văn
	Nghị luận văn học: 
1. -Quê hương
1. - Khi con tu hú
1. -Ngắm trăng
- Hịch tướng sĩ

	- Nhận biết nét chính về tác giả, tác phẩm.
- Nhận biết các yêu câu của đề về vấn đề nghị luận, phạm vi nghị luận, thao tác lập luận chính.
	- Hiểu được đặc điểm của đối tượng trữ tình, cảm xúc của nhân vật trữ tình  và chỉ ra được ý nghĩa của hình ảnh, biện pháp tu từ , giọng thơ… trong một đoạn thơ/ bài thơ.
[bookmark: _GoBack]- Hoặc hiểu những nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận , hiểu tư tưởng của người viết trong đoạn trích/ tác phẩm.
	- Vận dụng kết hợp kĩ năng đọc hiểu tác phẩm nghị luận, đoạn thơ/ bài thơ và các thao tác nghị luận để  tạo lập bài văn nghị luận  về  tác phẩm 
	- Bình luận về những nét nổi bật thuộc phong cách tác giả thể hiện qua tác phẩm
- Liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống.
	

	
Tổng
	Số câu
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	1.0
	7.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	10%
	70%

	
Tổng số
	Số câu
	5

	
	Số điểm
	2.5
	3.5
	3.0
	1.0
	10

	
	Tỉ lệ
	25%
	35%
	30%
	10%
	100%





















MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: NGỮ VĂN 9
I.MỤC TIÊU KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến  thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 9 theo ba nội dung: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
 1.Hình thức :Tự luận
2. Thời gian : 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra : tổ chức kiểm tra tập trung theo khối.
III. KHUNG MA TRẬN
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	Ngữ liệu:
- Đoạn trích/văn bản nghệ thuật  ngoài sách giáo khoa.
-  Độ dài khoảng 50 - 300 chữ.
	- Nhận diện  phương thức biểu đạt chính của đoạn trích/văn bản.
- Nhận diện biện pháp tu từ, hoặc các thành phần biệt lập hoặc phép liên kết  trong đoạn trích/ văn bản.
	
- Hiểu được ý nghĩa/ tác dụng của biện pháp tu từ hoặc của  chi tiết, sự việc trong đoạn trích/ văn bản. 
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của đoạn trích/ văn bản.


	
	
	

	
Tổng
	Số câu
	2
	2
	
	
	4

	
	Số điểm
	1.5
	1.5
	
	
	3.0

	
	Tỉ lệ
	15%
	15%
	
	
	30%

	II. Làm văn
	Nghị luận văn học: 
- Mùa xuân nho nhỏ
- Viếng lăng Bác
- Nói với con
-Sang thu
- Những ngôi sao xa xôi.

	- Nhận biết nét chính về tác giả, tác phẩm.
- Nhận biết các yêu câu của đề về vấn đề nghị luận, phạm vi dẫn chứng, thao tác lập luận chính.
	- ( Hoặc ) Hiểu được đặc điểm của đối tượng trữ tình, cảm xúc của nhân vật trữ tình  và chỉ ra được ý nghĩa của hình ảnh, biện pháp tu từ , giọng thơ… trong một đoạn thơ/ bài thơ. 
- Hiểu được các đặc điểm  của nhân vật   và chỉ ra được ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh, tình huống… trong việc khắc họa nhân vật trong tác phẩm truyện.

	- Vận dụng kết hợp kĩ năng đọc hiểu tác phẩm truyện, đoạn thơ/ bài thơ và các thao tác nghị luận để  tạo lập bài văn nghị luận văn học về đoạn thơ/ bài thơ hoặc một tác phẩm truyện…
	- Bình luận về những nét nổi bật thuộc phong cách tác giả thể hiện qua nhân vật hoặc qua đoạn thơ/ bài thơ.
- Liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống.
	

	
Tổng
	Số câu
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	2.0
	3.0
	1.0
	7.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	20%
	30%
	10%
	70%

	
Tổng số
	Số câu
	5

	
	Số điểm
	2.5
	3.5
	3.0
	1.0
	10

	
	Tỉ lệ
	25%
	35%
	30%
	10%
	100%





